
Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số
Trong 

hạn
Quá hạn

1 UBND huyện Tuần Giáo 1437 93 6%
Không 

đạt
72 1272 1338 1325 0 13 99 99 0 0 107

2 UBND Thị trấn Tuần Giáo 579 0 0% Không đạt 3 576 579 574 0 5 0 0 0 0 2

3 UBND Xã Quài Cang 447 0 0% Không đạt 0 447 447 440 0 7 0 0 0 0 0

4 UBND Xã Quài Nưa 350 0 0% Không đạt 0 350 350 347 0 3 0 0 0 0 0

5 UBND Xã Nà Sáy 255 0 0% Không đạt 0 255 255 147 105 3 0 0 0 0 2

6 UBND Xã Rạng Đông 165 0 0% Không đạt 0 165 165 158 0 7 0 0 0 0 1

7 UBND Xã Phình Sáng 148 0 0% Không đạt 0 148 148 122 25 1 0 0 0 0 0

8 UBND  Xã  Nà Tòng 143 0 0% Không đạt 1 142 143 16 121 6 0 0 0 0 0

9 UBND Xã Tỏa Tình 133 0 0% Không đạt 0 133 132 124 0 8 1 0 1 0 0

10 UBND Xã Ta Ma 102 0 0% Không đạt 0 102 102 101 0 1 0 0 0 0 0

11 UBND Xã Mùn Chung 93 0 0% Không đạt 0 93 93 89 0 4 0 0 0 0 1

12 UBND Xã Mường Thín 89 0 0% Không đạt 1 88 89 87 0 2 0 0 0 0 1

13 UBND Xã Chiềng Đông 74 0 0% Không đạt 0 74 74 68 0 6 0 0 0 0 2

14 UBND Xã Quài Tở 48 0 0% Không đạt 1 47 46 35 0 11 2 1 1 0 10

15 UBND Xã Pú Nhung 26 0 0% Không đạt 3 23 22 19 0 3 4 0 4 0 0

16 UBND Xã Chiềng Sinh 26 0 0% Không đạt 0 26 24 21 0 3 2 0 2 1 0

17 UBND Xã Tênh Phông 15 0 0% Không đạt 2 13 13 10 0 3 2 0 2 0 0

Kỳ trước 

chuyển 

qua

Trực tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

(Kèm theo công văn số  1071/UBND-VP ngày 12 Tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
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STT Cơ quan

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ rút
Hồ sơ trả 

lại
Tổng hồ 

sơ

Trực 

tuyến

Tỷ lệ hồ 

sơ trực 

tuyến

Kết quả 

giải 

quyết 
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18 UBND Xã Mường Mùn 10 0 0% Không đạt 0 10 10 2 0 8 0 0 0 0 1

19 UBND Xã Mường Khong 9 0 0% Không đạt 0 9 9 3 0 6 0 0 0 0 6

20 UBND Xã Pú Xi 2 0 0% Không đạt 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
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